
Series 4, free-standing compact
dishwasher, 55 cm, Brushed steel anti-
fingerprint
SKS62E38EU

Technical Data
Nhãn năng lượng: F
Mức tiêu thụ năng lượng của chương trình tiết ki ̣êm trên 100 chu kỳ:
61 kWh/100 cycles 
Số lượng tối đa bộ đồ ăn châu Âu: 6
Sự tiêu thụ nước: 8,0 l 
Thời lượng chương trình: 3:55 h 
Mức độ ồn: 49 dB(A) re 1pW 
Mức đ ̣ô lo ̣ai tiếng ồn: C
Cleaning performance: A
Nước tiêu thụ: 8,0 l 
Total annual energy consumption 220 days: 134 kWh 
Total annual water consumption 220 days: 1760 l 
Thiết kế âm / Độc lập: Đ ̣ôc l ̣âp
Đầu có thể tháo rời: No
Tùy chọn bảng điều khiển cửa: Không thể thực hi ̣ên được
Chiều cao của bàn thể tháo rời: 0 mm 
Chiều cao của thiết bị: 450 mm 
Gọng có thể điều chỉnh: Không
Khối lượng: 21,4 kg 
Gross weight: 23,7 kg 
Công suất: 2400 W 
Bảo vệ cầu chì: 10 A 
Điện áp: 220-240 V 
Frequency: 50; 60 Hz 
Chiều dài dây nguồn: 175 cm 
Loại ổ cắm: Phích cắm Gardy có nối đất
Length inlet hose: 165 cm 
Length outlet hose: 215 cm 
Hidden heating element: Yes
Water protection system description: Triple water protection 24h
Thiết bị an toàn trẻ em: Không
Làm mềm nước: Yes
Adjustable upper basket: No
Giá đỡ thứ 3: Không
Phụ kiện tùy chọn: SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU
Phụ kiện đi kèm : Không
Number of place settings: 6
Màu sắc / chất liệu của bảng điều khiển: Màu thép không gỉ, phủ
bóng
Color / Material body: Màu Inox dễ vệ sinh
Dimensions of the packed product (HxWxD): 545x630x595 mm 
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